
TT Tên dự án Lớp Trường Người bảo trợ Đạt giải 

1 Dụng cụ làm vườn 5 trong 1 Hoàng Bảo Phúc
Hoàng Thị Thủy 

Tiên
9C

PTDTNT THCS huyện 

Văn Chấn
 Đào Ngọc Hùng Nhất

2

Nâng cao nhận thức về rối loạn cảm xúc lưỡng 

cực cho học sinh Trung học trên địa bàn thành 

phố Yên Bái

Mông Diễm Quỳnh Vũ Hồng Hảo 12 Toán
THPT Chuyên Nguyễn 

Tất Thành
 Nguyễn Thị Sen Nhất

3 Máy trồng cây dạng bầu Lý Thu Hằng
Nguyễn Phùng 

Nhật Hải
12 Lý

THPT Chuyên Nguyễn 

Tất Thành

Nguyễn Thị Anh 

Đào
Nhất

4 Bục phát biểu thông minh Vũ Mai Hồng Nguyễn Đức Chiến 12Lý
THPT Chuyên Nguyễn 

Tất Thành
Đặng Tuấn Thành Nhất

5

Kế thừa và phát huy làn điệu “Páo Dung” trong 

sinh hoạt cộng đồng người Dao Quần Chẹt tỉnh 

Yên Bái

Triệu Xuân Hòa Dương Linh Trang 11 D
PTDTNT THPT tỉnh Yên 

Bái
Lý Thị Diện Nhất

6

Nghiên cứu ảnh hưởng của hiện tượng “ám thị” 

tác động đến đời sống học sinh THPT trên địa 

bàn thành phố Yên Bái

Ngô Trần Minh 

Ngọc
Phạm Phi Loan 12Văn

THPT Chuyên Nguyễn 

Tất Thành
Nguyễn Thị Sen Nhất

7
Bảo tồn lời hát ru và nghi lễ đầu đời cho trẻ nhỏ 

người Thái Mường Lò
Lò Thị Thương 11 THPT Sơn Thịnh

 Nguyễn Thị 

Bích Ngọc
Nhì

8 Dụng cụ chế tạo dây buộc từ chai nhựa Hoàng Duy Khánh Lưu Thượng Đức 11A3 THPT Thác Bà Lưu Trung Kiên Nhì

9

Giáo dục phòng chống Body shaming (Sự miệt 

thị cơ thể) tới học sinh THPT trên địa bàn thành 

phố Yên Bái

Nguyễn Xuân 

Quỳnh
10D3 THPT Nguyễn Huệ  Bùi Thị Hoa Nhì

10 Bảng dạy - học chữ cái Hoàng Trung Thành Lù A Thàng 9 B

PTDTBT THCS Lê Văn 

Tám,  huyện Mù Cang 

Chải

 Nguyễn Thị 

Giang
Nhì

( Đính kèm Quyết định số 08/QĐ-SGDĐT ngày 06/01/2019 của Giám đốc  Sở GD&ĐT) 

DANH SÁCH DỰ ÁN 

Tác giả 

Đạt giải cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2018 -2019 



TT Tên dự án Lớp Trường Người bảo trợ Đạt giải Tác giả 

11

Nghiên cứu sử dụng axit salicylic tạo dung dịch 

bảo quản hoa cúc kim cương (Chrysamthemum 

sp) cắt cành

Lưu Thị Lan Hương Đỗ Vũ Duy Anh 11 A1 THPT Trần Nhật Duật Nguyễn Thị Oanh Nhì

12 Tủ hút khí và sấy khô Hoàng Bình Minh Vũ Lê Nhật Minh 9C
THCS Lê Hồng Phong, TP 

Yên Bái

 Nguyễn Thị 

Phượng
Nhì

13

Nâng cao giá trị, hiệu quả của di sản văn hóa phi 

vật thể - xòe cổ Mường Lò tại các trường học 

thuộc khu vực đồng bào dân tộc Thái sinh sống

Lường Thị Hoài 

Hương
Lường Quang Duy 8 B

TH&THCS Hoàng Văn 

Thụ, TX Nghĩa Lộ
 Chu Thị Tú Liên Nhì

14
Bảo tồn trò chơi dân gian trong hoạt động tập thể 

ở trường PTDTBT THCS
Triệu Phương Thảo Triệu Phúc Trường 8 B

PTDTBT THCS Châu 

Quế Hạ, huyện Văn Yên

Nguyễn Thị Kim 

Thanh
Nhì

15 Ứng dụng Chatbot trong trường học
Nguyễn Trần Quốc 

Anh
Phạm Công Chí 11 Toán

THPT Chuyên Nguyễn 

Tất Thành

 Nguyễn Hồng 

Nhung
Ba

16

Bảo tồn và phát triển nghề dệt thổ cẩm của 

người dân tộc Mông trên địa bàn huyện Mù 

Cang Chải, tỉnh Yên Bái

Giàng Thị Chư Giàng A Khánh 12A2 THPT Mù Cang Chải Trần Huy Thụy Ba

17

Giáo dục phòng chống ảnh hưởng tiêu cực của 

hội chứng "Fomo" (Sợ bỏ lỡ) đến đời sống học 

sinh THPT trên địa bàn thành phố Yên Bái

Đoàn Thị Thảo Linh
Nguyễn Khánh 

Linh
12 Lý

THPT Chuyên Nguyễn 

Tất Thành

 Nguyễn Thanh 

Phương
Ba

18
Cyber-sex và những ảnh hưởng tiêu cực với học 

sinh Trung học trên địa bàn thành phố Yên Bái
Nguyễn Kim Tuyến Đặng Nhật Hạ 11 Sử Địa

THPT Chuyên Nguyễn 

Tất Thành

Nguyễn Thị Việt 

Hà
Ba

19 Đèn bắt côn trùng ba trong một Hoàng Ngọc Minh Lường Mạnh Hiệp 9A
TH&THCS Thượng Bằng 

La, huyện Văn Chấn
Hoàng Thị Hợi Ba

20 Thiết bị nâng và định vị tấm ốp trần nhà Ngô Lê Đức Anh
Hán Ngọc Bảo 

Trân
9C

THCS Quang Trung, TP 

Yên Bái

Nguyễn Thị 

Hồng Hiệp
Ba

21 Tủ hút và khử khí độc Đinh Anh Thư Trần Diệu Linh 9B
TH&THCS Viễn Sơn, 

huyện Văn Yên
 Bùi Thị Nở Ba



TT Tên dự án Lớp Trường Người bảo trợ Đạt giải Tác giả 

22 Máy tách vỏ và nhân ốc bươu vàng Trương Ngọc Tuân Trần Minh Nam 12A6 THPT Cảm Nhân
Phạm Trung 

Thành
Ba

23 Máy thái cá làm thức ăn cho ba ba Vũ Hội Lim 11 B6 THPT Văn Chấn  Hoàng Viết Hồng Ba

24 Website bản đồ du lịch Miền Tây Yên Bái Nguyễn Đức Thắng Phạm Hồng Đức 12 C8 THPT Văn Chấn Trịnh Xuân Biên Ba

25
Nước tẩy rửa đa năng từ phế phẩm thực vật và 

quả bồ hòn
Nguyễn Khải Hoàng

Nguyễn Thị Thanh 

Huyền
11A2 THPT Trần Nhật Duật

Phan Thị Kim 

Phượng
Tư

26 Tủ chống lụt Nguyễn Lưu Ly
Nguyễn Đình 

Trung Đức
12 Văn

THPT Chuyên Nguyễn 

Tất Thành
 Vi Biên Cương Tư

27
Sử dụng phân hữu cơ từ vỏ lạc, thân cây lạc và 

rễ cây lạc để trồng rau an toàn
Đồng Anh Thơ Hà Thanh Chúc 11A5 THPT Chu Văn An Nguyễn Anh Đức Tư

28 Tủ sấy thân thiện
Vương Thị Khánh 

Vi

Lương Thị Hồng 

Yến
8C

PTDTBT THCS Lang 

Thíp, huyện Văn Yên
Trần Ngọc Quang Tư

29
Bảo tồn men Vis - men lá của đồng bào dân tộc 

Dao xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái 
Vũ Thị Quỳnh 10A1

THPT Nguyễn Lương 

Bằng
Tống Văn Thành Tư

30

Giáo dục phòng chống “gia đình độc hại” (toxic 

family) cho học sinh THPT tại thành phố Yên 

Bái

Mai Oanh Tú
Nguyễn Trang 

Nhung
11Anh

THPT Chuyên Nguyễn 

Tất Thành
Lê Kim Liên Tư

31

Giáo dục phòng chống những hậu quả hiện 

tượng lưu truyền sex trong học đường trên địa 

bàn thành phố Yên Bái

Đào Thu Huyền Phạm Nhật Hằng 10 T2 THPT Nguyễn Huệ Bùi Thị Hoa Tư

32 Giá đỡ đóng bao tải di động Nguyễn Thu Uyên Phạm Tiến Dũng 8B
PTDTBT THCS Châu 

Quế Hạ, huyện Văn Yên

 Đỗ Thị Hồng 

Hạnh
Tư

33

Giáo dục phòng chống ảnh hưởng của bình luận 

tiêu cực vô chủ thể cho học sinh trung học phổ 

thông trên địa bàn thành phố Yên Bái

Giang Thanh Vân
Lã Thị Phương 

Thảo
11Anh

THPT Chuyên Nguyễn 

Tất Thành

Nguyễn Thanh 

Phương
Tư



TT Tên dự án Lớp Trường Người bảo trợ Đạt giải Tác giả 

34 Giá sách tiện ích
Nguyễn Thu 

Phương
Nguyễn Bảo Linh 9A

TH&THCS Đông Cuông, 

huyện Văn Yên

 Trương Thị Kim 

Oanh
Tư

35 Dụng cụ Giồng bẩy sắn Bùi Gia Huy Nguyễn Thanh Huệ 11 A3 THPT Thác Bà Lưu Hồng Quân Tư

36 Thiết bị leo cây Vàng Thị Hường
Hoàng Thị Thanh 

Quỳnh
9A

TH&THCS Dế Xu Phình, 

huyện Mù Cang Chải

Nguyễn Quốc 

Việt
Tư

37

Dự án Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của 

hình thức cối giã gạo bằng sức nước của người 

dân tộc Mông trên địa bàn huyện Mù Cang Chải

Lờ A Vừ Sùng Thị Xua 9A
PTDTNT THCS  Mù 

Cang Chải
Lê Thị Tân Tư

38

Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp bảo tồn 

và quảng bá kèn lá của người dân tộc Mông 

huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái

Hoàng Thị Thu 

Hoài
Hờ A Lìa 12 B THPT Trạm Tấu  Hà Thị Chuyên Tư

39
Quảng bá thương hiệu quế Văn Yên thông qua 

các sản phẩm thủ công mĩ nghệ
Trần Thị Ánh Ngô Tuấn Mạnh 9 B

THCS Đông An, huyện 

Văn Yên

 Nguyễn Thị Thu 

Thủy
Tư

40 Tổ hợp kính hiển vi – kính thiên văn kỹ thuật số Vũ Đức Cường
Vương Ngọc Hiền 

Mai
12A3 THPT Thác Bà

Phan Thị Thành 

Phương
Tư

Tổng số:  40 dự án, 76 học sinh đạt giải, 40  giáo viên là người bảo trợ cho các dự án đạt giải. Trong đó: Giải Nhất: 06 dự án, 12 học sinh; Giải Nhì: 08 

dự án, 14 học sinh; giải Ba: 10 dự án, 19 học sinh, giải Tư : 16 dự án, 31 học sinh. 


